KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 2
TUẦN 1 THÁNG 01/2025
 (Ngày 30/12/2024 đến 03/01/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả, quả có nhiều hạt và quả ít hạt.
- Cho trẻ giải câu đố về quả.
- Trò chuyện với trẻ về cây xanh.
- Đọc thơ : Cây dây leo; Mùa xuân.
- Trò chuyện với trẻ về một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống như: nơi nguy hiểm.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 2; Tay 2 - bụng 3 - chân 1 - bật 2

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Đi trên ghế thể dục
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Cây dây leo”
	Nội dung 1:
Bé biết gì về quả cam
Nội dung 2: 
Nghe hát: Dân ca
	
 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Nội dung 1:
Bé không nên leo trèo
Nội dung 2: 
Thí nghiệm: Vật nổi - vật chìm

	Nội dung 1:
Vẽ củ cà rốt
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Cà rốt và củ cải”

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai:  “Cửa hàng bán rau củ quả”, “Cửa hàng bán kem”.
- Góc tạo hình: Tô màu các loại quả; Vẽ củ cà rốt; Bé chơi với màu nước.
- Góc học toán:  Đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 5; Phân biệt quả có nhiều hạt - ít hạt; Phân biệt quả có dạng tròn - dạng dài.
- Góc âm nhạc: Nghe hát dân ca; Hát bài “Qủa”.
- Góc đọc sách: Xem tranh ảnh về các loại quả. Đọc thơ “Cây dây leo”; “Cà rốt và củ cải”. Xem chuyện tranh: “Cây táo”;
- Góc xây dựng: Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt  các khối  gỗ  cạnh  nhau  để tạo  ra  MHXD  hình khối đặc.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Củng cố vận động "Đi trên ghế thể dục".
- Quan sát thiên nhiên, vườn rau.
- Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
TCVĐ: Lăn bóng, Chó sói xấu tính.
TCDG: Uốn lượn, Nhảy tránh bóng.
Chơi tự do: Đánh cầu lông, Bé chơi với màu nước, Mang trứng về tổ, Tạc lon, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Nhắc nhỡ trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
- Trò chuyện với trẻ về các thực phẩm và các món ăn trong ngày.
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của việc ăn các quả đối với sức khỏe của bé.
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi tiêu.
- Biết lấy bàn chải răng theo đúng ký hiệu của trẻ và tập đánh răng đúng cách.
- Trẻ biết nói lên nhu cầu của bản thân trong việc ăn, ngủ, vệ sinh.
- Giáo dục trẻ ăn nhiều loại rau, củ, quả vì chúng rất tốt cho sức khỏe của trẻ.
- Sắp xếp gối, chiếu gọn gàng sau khi thức dậy.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Đọc đồng dao: Cây dây leo.
- Trò chuyện, khuyến khích trẻ mạnh dạn hơn trong giao tiếp: nói đủ nghe, không nói lí nhí.
	- Đọc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành.
- Yêu cầu trẻ sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
	 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- Trò chuyện với trẻ về những loại quả nào bé thích và không thích ăn.
	- Kể chuyện "Nhổ củ cải".
- Dạy trẻ biết sử dụng được câu đơn, câu ghép, biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu mở rộng.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 2
TUẦN 2 THÁNG 01/2025
 (Ngày 06/01/2025 đến 10/01/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Nhắc nhỡ trẻ cất các đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
- Trò chuyện với trẻ không đi theo và nhận quà của người khác.
- Cho trẻ giải câu đố về các loại rau, củ, quả. Trò chuyện với trẻ về lợi ích của việc ăn các loại rau, củ, quả đối với sức khỏe của bé.
- Đọc các bài thơ đã học.
- Trò chuyện với trẻ nên mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh.
-  Nghe hát các bài hát dân ca: Hoa trong vườn; Vườn cây của ba; Qủa.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 1; Tay 3 - bụng 3 - chân 1 - bật 1


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Chạy thay đổi theo đường dích dắc
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Muà xuân”
	Nội dung 1:
Ghép đôi
Nội dung 2: 
Kể chuyện “Hạt giống nhỏ”
	Nội dung 1:
So sánh dài hơn - ngằn hơn
Nội dung 2: Nghe hát: Hoa trong vườn
	Nội dung 1:
Dạy hát “Bầu và bí”
Nội dung 2: 
Bé tìm hiểu về cây xanh.

	Nội dung 1:
Dán chùm bong 
bóng
Nội dung 2: 
Bỏ rác đúng nơi qui định

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Trò chơi  “Cửa hàng bán rau củ quả”, “Cửa hàng bán kem”, “Bác sĩ”.
- Góc tạo hình: Tô màu các loại rau ăn lá; Dán chùm bong bóng; Bé chơi với đất nặn.
[bookmark: _GoBack]- Góc học toán:  Bé ghép đôi;So sánh dài hơn - ngắn hơn; Phân biệt rau ăn lá - rau ăn quả - rau ăn củ; Phân biệt quả có vị chua - vị ngọt; So sánh  rau, củ, quả và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
- Góc âm nhạc: Nghe hát dân ca; Hát bài “Qủa”, “Hoa trong vườn”. Hát thuộc lời, hát đúng giai điệu bài hát “Bầu và bí”. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp bài hát đã học.
- Góc đọc sách: Xem tranh ảnh về các loai rau củ quả. Đọc thơ “Mùa xuân”; “Cà rốt và củ cải”. Xem chuyện tranh: “Hạt giống nhỏ”; “Cây táo”; Xem sách và biết giữ gìn sách.
- Góc xây dựng: Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt  các khối  gỗ  cạnh  nhau  để tạo  ra  MHXD  hình khối đặc.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Củng cố vận động "Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc", “ Bật xa 30 cm”.
- Nhắc  nhỡ trẻ nên đội mũ khi ra nắng.
- Giáo dục trẻ chơi hòa thuận.
- Trò chuyện với trẻ về môi trường xanh sạch đẹp.
- Nhặt lá vàng rơi. Chăm sóc vườn cây, vườn rau.
- Nhắc trẻ cất đồ chơi sau khi chơi, xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi qui định, biết chờ đến lượt khi chơi trò chơi trong sân trường.
TCVĐ: Trời mưa, Chó sói xấu tính.
TCDG: Chim sẻ và thợ săn, Nhảy tránh bóng.
Chơi tự do: Vẽ tranh cát, Bàn chân việt, đánh cầu lông, Bé chơi với màu nước, Mang trứng về tổ, Tạc lon, chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Tiếp tục dạy trẻ cầm muỗng tự múc cơm ăn.
- Nhắc nhỡ trẻ biết để chén, muỗng đúng nơi qui định sau khi ăn xong.
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi tiêu.
- Nhắc nhỡ trẻ lấy bàn chải răng theo đúng ký hiệu của trẻ và tập đánh răng đúng cách.
- Dạy trẻ không cười nói, đùa giỡn trong giờ ăn.
- Khuyến khích trẻ ăn hết khẩu phần, không kén chọn thức ăn.
- Nhắc nhỡ trẻ biết tự lấy nước uống khi có nhu cầu.
- Gíao dục trẻ không xúc thức ăn của mình sang chén của bạn và biết nhặt thức ăn rơi vãi và bỏ vào chén. 

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn với người lớn khi được giúp đỡ hay được tặng quà: Cúi đầu, khoanh tay và nói lời “cảm ơn”
	- Thể hiện tình cảm vui vẻ và cảm xúc khi nghe hát bài “ Đêm pháo hoa “(Pham Tuyên).
- Đọc bài thơ "Mùa xuân".

	- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường (bỏ rác đúng nơi qui định)
- Kể chuyện "Hạt giống nhỏ".

	- Đọc bài thơ "Bắp ngô"
- Nhắc nhỡ trẻ lắng nghe cô và bạn nói.

	- Nghe bài hát đã học: “Qủa”; “Hoa trong vườn”





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 2
TUẦN 3 THÁNG 01/2025
 (Ngày 13/01/2025 đến 17/01/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
- Trò chuyện với trẻ về lễ giáo: Nhắc nhỡ trẻ có thói quen biết chào hỏi.
- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa.
- Đọc thơ: Mùa xuân; Hồ sen.
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi trong lớp.
- Nghe hát: Me yêu cây xanh - Nhạc và lời của Hoàng Văn Yến.
- Giáo dục trẻ biết chào cô, ba mẹ khi vào lớp.
- Trò chuyện với trẻ về tính ngăn nắp: Biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp 4; Tay 5 - bụng 4 - chân 4 - bật 2

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Trườn về phía trước
Nội dung 2: 
VĐ vỗ phách “Bầu và bí”
	Nội dung 1:
Một số loại hoa
Nội dung 2: 
Đọc thơ “Hồ sen”
	Nội dung 1:
So sánh to hơn - nhỏ hơn
Nội dung 2: 
Dán cây kem
	Nội dung 1:
Kể chuyện “Hoa mào gà”
Nội dung 2: 
Dạy hát “Em yêu cây xanh”

	Nội dung 1:
Tách 1 nhóm thành 2 nhóm nhỏ
Nội dung 2: 
VĐ vỗ nhịp “Em yêu cây xanh”

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Trò chơi  “Cửa hàng bán thú nhồi bông”, “Cửa hàng bán kem”, “Bác sĩ”.
- Góc tạo hình: Tô màu các loại hoa, cây xanh; Dán cây kem; Bé chơi với đất nặn. Xé dán lá cho cây
- Góc học toán:  So sánh to hơn - nhỏ hơn; Phân loại cây cho hoa và cây cho quả. Tách 1 nhóm thành 2 nhóm nhỏ; Xếp đối 4 góc về các loại hoa; Cái gì biến mất
- Góc âm nhạc: Hát thuộc lời, hát đúng giai điệu bài hát “Em yêu cây xanh”. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp bài hát đã học. VĐ vỗ phách “Bầu và bí”; VĐ vỗ nhịp “Em yêu cây xanh”. Nghe hát bài hát: Hoa trong vườn. Đuổi chim. Cây trúc xanh.
- Góc đọc sách: Xem tranh ảnh về các loai hoa, cây xanh. Đọc thơ “Mùa xuân”; “Hồ sen”. Xem chuyện tranh: “Hạt giống nhỏ”; “Hoa mào gà”; “Chú đỗ con”. Xem sách và biết giữ gìn sách. Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện “Nhổ củ cải”
- Góc xây dựng: Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt  các khối  gỗ  cạnh  nhau  để tạo  ra  MHXD  hình khối đặc.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Củng cố vận động cơ bản "Trườn về phía trước"; "Bật xa 30cm".
- Vẽ được hình tròn trên sân trường.
- Trò chuyện với trẻ về môi trường xanh sạch đẹp. Quan sát thiên nhiên.
- Quan sát các loại quả, hoa.
- Tập tưới cây và nhặt lá rụng.
- Đếm xem có bao nhiêu cây đang ra hoa.
- Nhắc nhở trẻ chơi hòa thuận với bạn
TCVĐ: Lăn bóng;Trời mưa
TCDG: Uốn lượn;Chim sẻ và thợ săn.
Chơi tự do: Ném vòng vào chai, Chơi bowwlinh,Vẽ tranh cát, Bàn chân việt, đánh cầu lông, Bé chơi với màu nước,… Chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Nhắc nhỡ trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không nên kén chọn thức ăn.
- Trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm và các món ăn trong ngày quen thuộc với trẻ: Thịt kho trứng, cá chiên, gà kho, tôm rim,... canh chua, canh cải .
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi tiêu.
- Trẻ cầm muỗng tự múc cơm ăn. Không cười nói, đùa giỡn trong giờ ăn.
- Biết lấy bàn chải răng theo đúng ký hiệu của trẻ và tập đánh răng đúng cách.
- Trẻ biết nói lên nhu cầu của bản thân trong việc ăn, ngủ, vệ sinh.
- Biết để chén, muỗng đúng nơi qui định sau khi ăn xong.
- Không xúc thức ăn của mình sang chén của bạn, biết nhặt thức ăn rơi vãi và bỏ vào chén.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Dạy trẻ biết yêu cây xanh, chăm sóc cây luôn tươi tốt. Giáo dục trẻ không nên hái hoa bẽ cành.
- Tổ chức cho trẻ vận động vỗ tay theo phách bài hát "Bầu và bí".

	- Đọc bài thơ "Bắp cải xanh". "Hồ sen"
- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa.

	- Dạy trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình của mình và của bạn.
- Hát bài hát "Hoa mào gà".
	- Hát “Em yêu cây xanh”
- Cho trẻ xem tranh ảnh về những nơi gây nguy hiểm cho trẻ.

	- Đọc bài đồng dao "Trồng đậu trồng cà".



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP MẦM 2
TUẦN 4 THÁNG 01/2025
 (Ngày 20/01/2025 đến 23/01/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM

	ĐÓN TRẺ
	- Đọc bài thơ "Bắp cải xanh";  "Cây đào".
- Nhắc trẻ biết chào cô và ba mẹ khi tới trường.
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết sắp đến.
- Nghe bài hát: Mùa Xuân ơi (Nhạc và lời của Nguyễn Thiện – Bảo Chấn).
- Cô cho trẻ chơi tự do trong lớp. Dạy trẻ chơi hòa thuận với bạn.
- Giáo dục trẻ không tranh giành đồ chơi với bạn.

	THỂ DỤC SÁNG
	Hô hấp 5; Tay 6 - bụng 5 - chân 5 - bật 1

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Bước lên xuống bục cao 35cm
Nội dung 2: 
Dạy hát “Sắp đến tết rồi”

	Nội dung 1:
Bé tìm hiểu về ngày tết
Nội dung 2: 
Bé làm thiệp chúc xuân
	Nội dung 1:
VĐMH bài hát “Sắp đến tết rồi”
Nội dung 2: 
Đọc bài thơ “Cây đào”
	Nội dung 1:
Nghe hát bài “Ngày tết quê em”
Nội dung 2:
Một số món ăn ngày tết

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Trò chơi  “Cửa hàng bán thú nhồi bông”, “Cửa hàng bán kem”
- Góc tạo hình: Tô màu các loại hoa mai, hoa đào, bánh trưng, bánh tét; Bé làm thiệp mừng xuân; Xé dán hoa cho cây.Vẽ trái cây ngày tết; Nặn trái cây ngày tết; Cắt hoa từ báo chí và dán hoa làm album về hoa ngày tết.; In hoa từ màu nước.
- Góc học toán:  So sánh to hơn - nhỏ hơn; Tranh so hình.
- Góc âm nhạc: Hát thuộc lời, hát đúng giai điệu bài hát “Sắp đến tết rồi”. Nghe hát bài “Ngày tết quê em”; Bánh chưng xanh, Bé chúc xuân.
- Góc đọc sách: Xem tranh ảnh về mùa xuân. Đọc thơ “Mùa xuân”; “Hồ sen”; “Bắp ngô”. Xem chuyện tranh: “Công chúa bị sâu răng”; “Hoa mào gà”; “Chú đỗ con”. Xem sách và biết giữ gìn sách. 
- Góc xây dựng: Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt  các khối  gỗ  cạnh  nhau  để tạo  ra  MHXD  hình khối đặc.

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Nhắc nhỡ trẻ khi rửa tay vặn vòi nước vừa đủ để tiết kiệm nước.
- Thí nghiệm:  Thổi bóng xà phòng.
- Củng cố kỹ năng vận động "Bước lên, xuống bục cao 30 cm".
- Quan sát cây mai, cây đào, thời tiết vào xuân.
- Cho trẻ nhận biết hành vi “tốt” – “xấu” qua tranh ảnh.
TCVĐ: Chó sói xấu tính,`; Lăn bóng.
TCDG: Nhảy tránh bóng; Uốn lượn.
Chơi tự do: Tung hứng trứng, Chơi bowwlinh,Vẽ tranh cát, Bàn chân việt, đánh cầu lông, Bé chơi với màu nước,… Chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với cát, nước, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ thực hiện các công việc đơn giản được giao: Rửa tay,lau mặt, cất bát, lấy rối,...
- Trò chuyện với trẻ về các thực phẩm và các món ăn trong ngày.
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của việc ăn các loại rau, củ, quả đối với sức khỏe của bé.
- Trẻ biết nói lên nhu cầu của bản thân trong việc ăn, ngủ, vệ sinh.
- Nhắc nhỡ trẻ ăn hết khẩu phần, không kén chọn thức ăn.
- Tiếp tục dạy trẻ không được tự lấy thuốc uống.
- Một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Dạy trẻ những câu chúc tết.
- Cô và trẻ cùng hát bài hát "Sắp đến tết rồi".

	- Cho trẻ nghe các bài hát về mùa xuân.
- Cô cho trẻ làm album về món ăn ngày tết.
	- Đọc thơ "Cây đào".
- Trẻ biết sử dụng các từ “Vâng ạ”, “Dạ”, “Thưa” trong giao tiếp với mọi người xung quanh.

	- VĐMH bài hát "Sắp đến tết rồi".
- Giáo dục trẻ biết vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
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